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1 2463106027 24V.CQT1.1NK NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN 24/4/2001 NỮ X X X X

2 2462106002 24V.DQT1.1NK PHẠM THỊ HUỲNH NHI 14/6/1996 NỮ X X X X

3 2462106001 24V.DQT1.1NK NGUYỄN HỒ PHI LOAN 05/07/2000 NỮ X X X X

4 2463106033 24V.CQT1.1NK TRẦN THỊ KIM OANH 20/9/2000 NỮ X X X X

5 2463106024 24V.CQT1.1NK PHAN THỊ THANH TUYỀN 18/01/1996 NỮ X X X X

6 2463301007 24V.CKT20.3NK NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH 09/09/1998 NỮ BS học phần 1,2,3,4

7 2463204019 24V.CTC20.2NK NGUYỄN THANH XUÂN 18/9/1994 NỮ X X X X

8 2463307041 24V.CMA20.3NK NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG 07/09/1992 NAM X X X X

9 2463307045 24V.CMA20.3NK NGUYỄN HUỲNH NHƯ 26/3/2003 NỮ X X X X

10 2463204022 24V.CTC20.2NK PHẠM NGỌC NAM 17/9/2000 NAM X X BS học phần 1,2

11 2463204031 24V.CTC20.2NK TRẦN THỊ KIM HOA 24/7/1992 NỮ X X X X

12 2461307024 24V.PMA20.3NK NGUYỄN MINH ĐỨC 10/02/2002 NAM X X X X

13 2461304004 24V.PTC20.3NK ĐẶNG HOÀNG ĐỨC HUY 04/12/2000 NAM X X X X

14 2362307002 23DH2K9.MA3 VŨ NHƯ HÙNG 03/08/2000 NAM X X BS học phần 3,4

15 2463204026 24V.CTC20.2NK ĐOÀN NGỌC THANH 19/7/2003 NAM X X BS học phần 3,4

16 2463204025 24V.CTC20.2NK VÕ THỊ ANH THƠ 16/8/2003 NỮ X X BS học phần 3,4

17 2463307028 24V.CMA20.3NK VÕ THỊ AN BÌNH 04/11/2003 NỮ X X X X

18 2461306023 24V.PQT20.3NK CHU THỊ VÂN ANH 09/05/2002 NỮ X X X X

19 2463307061 24V.CMA20.3NK NGUYỄN VĂN VŨ 01/01/2001 NAM BS học phần 1,2,3,4

20 2463301033 24V.CKT20.3NK NGUYỄN THỊ KIM DUNG 06/05/1996 NỮ X X X X

21 2472310187 24X.DTA3.1.LTT HOÀNG PHƯƠNG NAM 18/4/1997 NAM X X X X

22 2463204032 24V.CTC20.2NK LÊ THỊ HUYỀN TRÂM 19/6/1991 NỮ X X X X

23 2462407004 24V.DMA10.4NK PHẠM THỊ THANH THÚY 01/08/1999 NỮ X X X X
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24 2463212006 24V.CKQ20.2NK HUỲNH THANH NHANH 03/12/1994 NAM X X X X

25 2463301037 24V.CKT20.3NK NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 09/01/2003 NỮ X X BS học phần 3,4

26 2463212020 24V.CKQ20.2NK NGUYỄN THÙY TRÂM 08/10/2000 NỮ X X X X

27 2463301012 24V.CKT20.3NK NGUYỄN THỊ NHẬT THẢO 06/10/1998 NỮ X X X X

28 2463301027 24V.CKT20.3NK ĐẶNG THỊ THANH THÚY 23/11/1997 NỮ X X X X

29 2463307008 24V.CMA20.3NK NGÔ THỊ THÀNH HIẾU 18/12/1994 NỮ X X X X

30 2463301044 24V.CKT20.3NK HUỲNH THỊ HỒNG THẮM 10/10/1996 NỮ X X X X

31 2463204006 24V.CTC20.2NK LÊ NGỌC LIỂU 22/11/1998 NỮ X X X X

32 2463212003 24V.CKQ20.2NK THÁI THỊ HUỲNH ANH 03/07/1995 NỮ X X X X

33 2463212024 24V.CKQ20.2NK NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 30/8/1999 NỮ X X X X

34 2463212023 24V.CKQ20.2NK TRẦN THU HỒNG 18/4/2002 NỮ X X BS học phần 3,4

35 2463212022 24V.CKQ20.2NK VÕ THÚY HẰNG 04/05/2001 NỮ X X X X

36 2463212007 24V.CKQ20.2NK TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 21/01/2001 NỮ X X BS học phần 3,4

37 2463212008 24V.CKQ20.2NK NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU 21/01/2001 NỮ X X BS học phần 3,4

38 2463204029 24V.CTC20.2NK ĐÀO THỊ HƯƠNG 21/4/1993 NỮ X X X X

39 2463307002 24V.CMA20.3NK VÕ THỊ NGỌC TRÂM 08/07/2001 NỮ X X X X

40 2463212026 24V.CKQ20.2NK ĐỖ THỊ KHÁNH HUYỀN 24/8/1998 NỮ X X X X

41 2463307029 24V.CMA20.3NK BÙI TUẤN ĐẠT 22/11/2003 NAM X X X X

42 2463307031 24V.CMA20.3NK PHAN MINH PHÁT 22/9/2003 NAM X X X X

43 2461306017 24V.PQT20.3NK TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG 06/09/1996 NỮ X X X X

44 2463307019 24V.CMA20.3NK VŨ MAI UYÊN 16/10/2003 NỮ BS học phần 1,2, 3,4

45 2463301004 24V.CKT20.3NK PHẠM THỊ KIM THANH 15/02/1998 NỮ X X BS học phần 3,4

46 2463212010 24V.CKQ20.2NK NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 04/05/1999 NỮ X X BS học phần 3,4

47 2463307042 24V.CMA20.3NK ĐINH NGỌC BẢO KHANH 05/09/1998 NỮ X X X X

48 2463307036 24V.CMA20.3NK NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH 26/9/1999 NỮ X X BS học phần 3,4

49 2463204024 24V.CTC20.2NK HUỲNH MINH TÍN 12/08/1995 NAM BS học phần 1, 2, 3,4

50 2463307007 24V.CMA20.3NK PHẠM THỊ THÙY TRANG 15/3/2003 NỮ X X X X

51 2463106025 24V.CQT1.1NK NGÔ KHANG NAM 20/8/1999 NAM X X BS học phần 3,4
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52 2463106013 24V.CQT1.1NK NGUYỄN NGỌC NHẢ 30/01/2003 NỮ X X X X

53 2363307019 23CDK19-MA3 PHẠM THỊ THÙY DUNG 28/02/1995 NỮ X X X X

54 2463106009 24V.CQT1.1NK ĐẶNG PHẠM TUẤN KIỆT 09/01/2003 NAM X X X X

55 2463212025 24V.CKQ20.2NK NGUYỄN VĂN TÀI 21/02/1991 NAM X X X X

56 2463306024 24V.CQT20.3NK TRẦN PHƯƠNG THANH THẢO VY 25/12/1999 NỮ X X X X

57 2463204014 24V.CTC20.2NK NGUYỄN TẤN PHONG 05/08/2003 NAM X X BS học phần 3,4

58 2463212009 24V.CKQ20.2NK LÊ THỊ PHƯƠNG CHI 10/10/2001 NỮ X X BS học phần 3,4

59 2463301045 24V.CKT20.3NK TRỊNH THỊ THANH NGÂN 10/10/2004 NỮ BS học phần 1, 2, 3,4

60 2463307018 24V.CMA20.3NK TRẦN NGUYỆT HẰNG 20/3/2001 NỮ X X BS học phần 3,4

61 2463106028 24V.CQT1.1NK TRỊNH THỊ THANH THÚY 05/06/2003 NỮ X X BS học phần 3,4

62 2463307026 24V.CMA20.3NK HỒ THỊ BÍCH THÙY 04/01/2001 NỮ X X X X

63 2463307012 24V.CMA20.3NK LỮ PHẠM ĐỊNH NGUYÊN 26/6/2003 NAM X X X X SV bổ sung thêm bản sao

64 2463212015 24V.CKQ20.2NK TRẦN THỊ MỸ VIÊN 29/6/1998 NỮ X X X X

65 2463301040 24V.CKT20.3NK NGUYỄN THỊ LINH TRÂM 28/7/1998 NỮ X X X X

66 2463212027 24V.CKQ20.2NK TRẦN LÊ THANH TUYỀN 01/01/2001 NỮ X X X X

67 2463106021 24V.CQT1.1NK NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 12/11/2003 NỮ X X X X

68 2463212024 24V.CKQ20.2NK NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 30/8/1999 NỮ X X X X

69 2463212023 24V.CKQ20.2NK TRẦN THU HỒNG 18/4/2002 NỮ X X BS học phần 3,4

70 2463212022 24V.CKQ20.2NK VÕ THÚY HẰNG 04/05/2001 NỮ X X X X

71 2463306001 24V.CQT20.3NK TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 17/9/2003 NỮ X X X X

72 2463301035 24V.CKT20.3NK NGUYỄN THỊ HỒNG KHÁNH 11/12/1987 NỮ BS học phần 1, 2, 3,4

73 2463204008 24V.CTC20.2NK LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 30/6/1989 NỮ X X X X

74 2463106015 24V.CQT1.1NK TRƯƠNG YẾN NHI 08/12/1992 NỮ X X X X

75 2463204027 24V.CTC20.2NK NGUYỄN MINH THẮNG 06/07/1993 NAM X X X X

76 2463307039 24V.CMA20.3NK TRẦN THỊ BẢO YẾN 01/11/2003 NỮ X X X X

77 2463307025 24V.CMA20.3NK NGUYỄN THỊ NGỌC NƯƠNG 10/04/1996 NỮ X X X X

78 2363307024 23CDK19-MA3 CHÚC NGUYỄN THANH TÙNG 02/08/2001 NAM X X BS học phần 3,4

79 2363307023 23CDK19-MA3 NGUYỄN ĐOÀN QUANG HUY 22/8/1998 NAM X X BS học phần 3,4
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80 2463307056 24V.CMA20.3NK HOÀNG THỊ LINH NHI 05/08/2003 NỮ X X X X

81 2463204030 24V.CTC20.2NK NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU 27/5/1989 NỮ X X X X

82 2463307004 24V.CMA20.3NK NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN 10/03/2001 NỮ X X X X

83 2463306034 24V.CQT20.3NK ĐOÀN KHÁNH 08/03/2003 NAM X X BS học phần 3,4

84 2463307020 24V.CMA20.3NK NGUYỄN HỒNG BẢO ANH 04/12/1993 NỮ X X X X

85 2463204020 24V.CTC20.2NK NGUYỄN PHƯỢNG UYÊN 30/10/1994 NỮ X X X X

86 2463306030 24V.CQT20.3NK PHẠM TẤN NGỌC 08/11/2001 NAM X BS học phần 2, 3,4

87 2463204005 24V.CTC20.2NK HUỲNH THANH TRÚC 30/12/2000 NỮ X X X X

88 2463307023 24V.CMA20.3NK VŨ ĐÌNH THẢO VY 22/5/2003 NỮ X BS học phần 2, 3,4

89 2362210041 23DH2K9.TA2.Q7 NGUYỄN BẢO TRUNG 19/12/1991 NAM X X BS học phần 3,4

90 2363901016 23CDK19KT.TN NGUYỄN THỊ XUÂN AN 11/11/1993 NỮ X X X X

91 2362906006 23DH2K9QT.TN NGUYỄN CHÍ THÀNH 09/01/1994 NAM X X X X

92 2363301023 23CDK19-KT3 LÊ HỒNG NHUNG 29/03/1998 NỮ X X X X

93 2463307062 24V.CMA20.3NK ĐỖ SƠN TÙNG 12/12/1987 NAM X X X X

94 2463212017 24V.CKQ20.2NK NGUYỄN LÊ MINH THÙY 27/04/2000 NỮ X X X X

Tổng cộng 94 sinh viên./.


